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	PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (5đ)


Câu 1. Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp mấy kiểu danh sách dạng liệt kê?
	A. Ba kiểu	B. Bốn kiểu	C. Hai kiểu	D. Năm kiểu
Câu 2. Hình ảnh sau là danh sách dạng liệt kê nào?
[image: Hình sảnh sau là danh sách dạng liệt kê nào?]
	A. Danh sách có thứ tự kết hợp với danh sách đầu dòng		B. Danh sách đầu dòng
	C. Danh sách có thứ tự							D. Đáp án khác
Câu 3. Vị trí của chân trang là
	A. Nằm trong phần văn bản chính.			B. Nằm ở phần giữa văn bản
	C. Phần trên cùng (phần lề trên) của văn bản.	    D. Phần dưới cùng (phần lề dưới) của văn bản.
Câu 4. Trong Powerpoint, bản mẫu có tên là gì?
	A. Themes.		B. Templates		C. Apply to selected slides.		D. Design.
Câu 5. Mỗi đơn vị trong danh sách dạng liệt kê là?
	A. Một đoạn văn bản	B. Một dãy số	C. Một văn bản	D. Đáp án khác
Câu 6. Em có thể cố định một số thông tin cần xuyên suốt cả văn bản bằng cách?
	A. Sử dụng đầu trang và chân trang	B. Đáp án khác
	C. Đính kèm tệp	D. Sử dụng hình ảnh
Câu 7. Nhóm lệnh Header & Footer nằm trong thẻ?
	A. View	B. Insert	C. Home	D. Data
Câu 8. Các thông tin đặt trong phần đầu trang và chân trang có đặc điểm?
	A. Chứa hình ảnh minh họa			B. Đáp án khác
	C. Chứa những thông tin quan trọng		D. Tự động xuất hiện ở tất cả các trang
Câu 9. Dạng liệt kê chia nhỏ các đoạn văn bản dài giúp người đọc có khả năng?
	A. Đáp án khác				B. Tham khảo thông tin nhanh chóng, dễ dàng
	C. Tham khảo thông tin chính xác	D. Tham khảo thông tin một cách đa dạng
Câu 10. Đặc điểm của văn bản trình chiếu là
	A. Ngắn gọn, chỉ nêu ý chính, không nêu chi tiết.
	B. Nội dung các thông tin khác nhau phải được để các cỡ chữ khác nhau.
	C. Các thông tin càng chi tiết càng tốt.
	D. Nội dung các thông tin không liên quan đến chủ đề trình chiếu.
Câu 11. Hình ảnh sau là danh sách dạng liệt kê nào?
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	A. Danh sách có thứ tự		B. Danh sách đầu dòng
	C. Đáp án khác			D. Danh sách có thứ tự kết hợp với danh sách đầu dòng
Câu 12. Để thêm chân trang, cần thực hiện thao tác nào sau đây?
	A. Mở tệp cần thêm chân trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh bất kì.
	B. Mở tệp cần thêm chân trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Header.
	C. Mở tệp cần thêm chân trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Footer.
	D. Mở tệp cần thêm chân trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Page Number.
Câu 13. Phần đầu trang và chân trang thường được sử dụng để
	A. Cho biết giá tiền của cuốn sách.
	B. Chứa chú thích, số trang, tên văn bản, tên tác giả,… có thể chứa hình ảnh hay hình đồ họa.
	C. Tăng giá trị sản phẩm.
	D. Giúp quyển sách không bị ẩm, mốc.
Câu 14. Để xóa bỏ một đoạn văn bản trong Word, bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?
	A. Kéo và thả đoạn văn bản muốn xóa vào thùng rác.
	B. Nhấp chuột vào mục "Chỉnh sửa" trên thanh công cụ.
	C. Nhấp chuột phải vào đoạn văn bản muốn xóa, sau đó chọn "Xóa".
	D. Nhấp chuột vào đoạn văn bản muốn xóa, sau đó nhấn phím "Delete" trên bàn phím.
Câu 15. Để thêm đầu trang, cần thực hiện thao tác nào sau đây?
	A. Mở tệp cần thêm chân trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh bất kì.
	B. Mở tệp cần thêm chân trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Page Number.
	C. Mở tệp cần thêm chân trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Footer.
	D. Mở tệp cần thêm chân trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Header.
Câu 16. Để thêm đầu trang ta chọn lệnh?
	A. Page Number	B. Layout	C. Footer	D. Header
Câu 17. Đầu trang và chân trang thường chứa các thông tin?
	A. Ngắn gọn về văn bản	B. Đáp án khác		C. Mới lạ		D. Đặc biệt
Câu 18. Để đánh số trang, cần thực hiện thao tác nào sau đây?
	A. Mở tệp cần đánh số trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh bất kì.
	B. Mở tệp cần đánh số trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Header.
	C. Mở tệp cần đánh số trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Page Number.
	D. Mở tệp cần đánh số trang, chọn Insert, trong nhóm lệnh Header & Footer, nháy chuột chọn lệnh Footer.
Câu 19. Mỗi đơn vị trong danh sách dạng liệt kê được tạo ra khi người dùng nhấn phím?
	A. Space	B. Tabs			C. Enter	D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 20. Các dấu đầu dòng được tự động tạo ra khi?
	A. Đáp án khác	B. Thêm số mới
	C. Thêm chữ mới	D. Thêm đoạn văn bản mới
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(2đ)
Câu 1. Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?
	a) Sử dụng càng nhiều màu sắc cho văn bản trên trang chiếu càng giúp người nghe tập trung.
	b) Văn bản trên trang chiếu cần ngắn gọn, súc tích.
	c) Văn bản trên trang chiếu càng chi tiết, đầy đủ càng tốt.
	d) Sử dụng nhiều loại phông chữ cho văn bản trên trang chiếu sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe.
Câu 2. Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?
	a) Danh sách dạng liệt kê không tự động cập nhật khi thêm hoặc bớt đoạn văn
	b) Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp hai kiểu danh sách dạng liệt kê
	c) Chỉ có thể sử dụng một kiểu danh sách dạng liệt kê cho một văn bản
	d) Có thể sử dụng kết hợp danh sách đầu đầu dòng và danh sách có thứ tự
PHẦN III. Tự luận (3đ)
Câu 1. Văn bản và màu sắc trên trang chiếu có những đặc điểm gì?
Câu 2. Nêu đặc điểm của đầu trang(Header) và chân trang(Footer) trong văn bản?
------ HẾT ------
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